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Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số 
a c

b d
= . 

Cách viết khác: : :a b c d=  

Ví dụ: 
3 12

4 16
= ; 

30 5

12 2
= ; 

0,6 6

0,7 7
=  

Thực hành: Các cặp tỉ số sau có lập thành tỉ lệ thức không? 

a) 
5

: 2
6

 và 
12

: 4
5

 b) 
1 1

:
5 2

 và 1: 2,5  c) 7 : 21−  và 
1 3

:
4 4

 

Lời giải: 

a) 
5

: 2
6

 và 
12

: 4
5

 

5 5 1 5 25
: 2 .

6 6 2 12 60

12 12 1 3 36
: 4 .

5 5 4 5 60

= = =

= = =

 

Vì 
25 36

60 60
  nên 

5 12
: 2 : 4

6 5
   

Vậy cặp tỉ số 
5

: 2
6

 và 
12

: 4
5

 không lập thành tỉ lệ thức. 

b) 
1 1

:
5 2

 và 1: 2,5  

1 1 1 2 2
: .

5 2 5 1 5

5 2
1: 2,5 1:

2 5

= =

= =

 

BÀI GIẢNG: TỈ LỆ THỨC – DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU 

CHUYÊN ĐỀ: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ  

MÔN: TOÁN 7 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO) 

GIÁO VIÊN: HOÀNG LIÊN NHUNG 

✓ Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức. 

✓ Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau. 

✓ Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán. 

        MỤC TIÊU 

I. TỈ LỆ THỨC 

1 Tỉ lệ thức: 
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Vì 
1 1

: 1: 2,5
5 2

=  

Vậy cặp tỉ số 
1 1

:
5 2

 và 1: 2,5  lập thành tỉ lệ thức. 

c) 7 : 21−  và 
1 3

:
4 4

 

1 1
7 : 21 7.

21 3

1 3 1 4 1
: .

4 4 4 3 3

−
− = − =

= =

 

Vì 
1 1

3 3

−
  nên 

1 3
7 : 21 :

4 4
−  . 

Vậy cặp tỉ số 7 : 21−  và 
1 3

:
4 4

 không lập thành tỉ lệ thức. 

 

+ Nếu 
a c

b d
=  thì ad bc= . 

+ Nếu ad bc=  thì có thể lập các tỉ lệ thức: ; ; ;
a c a b d b d c

b d c d c a b a
= = = =  

Thực hành: Tìm x trong tỉ lệ thức: 

a) 
5

3 9

x
=  b) 

16 8

10x

−
=
−

  

Lời giải: 

a) 
5

3 9

x
=  

Vì 
5

3 9

x
=  nên 3 5.9 45x = =  

45:3 15x = =  

Vậy 15x =  

b) 
16 8

10x

−
=
−

 

Vì 
16 8

10x

−
=
−

 nên ( ) ( )8 16 . 10 160x = − − =  

160 :8 20x = =  

Vậy 20x =  

Thực hành: Hãy lập 2 tỉ lệ thức từ bốn số 9; 2; 3; 6. 

Lời giải: 

Ta có: 9.2 3.6=  

Các tỉ lệ thức lập được là: 
9 6 2 6 9 3 2 3

; ; ;
3 2 3 9 6 2 6 9
= = = =  

Vận dụng: Hãy viết các tỉ lệ thức có thể lập được từ đẳng thức: 2x y= . 

Lời giải:  

Ta có: 2x y=  hay 1. 2.x y=  

2 Tính chất của tỉ lệ thức: 
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Các tỉ lệ thức lập được là: 
1 1 2 2

; ; ;
2 2 1 1

y x y x

x y x y
= = = = . 

 

 

Tìm tòi: Các bạn Bình, Mai, Lan cùng thi giải nhanh các bài toán trong phiếu bài tập cô giáo phát. Trong 

một giờ, số bài làm được của mỗi bạn lần lượt là 4; 3; 5. Cô giáo thưởng cho mỗi bạn số sao lần lần lượt là 

8; 6; 10. Hãy so sánh tỉ số giữa số bài toán làm được và số hình sao được thưởng của mỗi bạn. 

[Nội dung] 

Dãy tỉ số bằng nhau: 

Ta gọi dãy các đẳng thức 
a c e

b d f
= =  là một dãy các tỉ số bằng nhau. 

Khi đó có thể nói là a, c, e tỉ lệ với b, d, f  và ghi là : : : :a c e b d f=  

Ví dụ: 

Nếu các số a, b, c tỉ lệ với 2; 6; 4, ta có dãy tỉ số bằng nhau 
2 6 4

a b c
= = . 

Ví dụ: Gọi x, y, z, t là số vở được thưởng của bốn bạn An, Hoa, Lan, Bình. Biết số điểm tốt của các bạn lần 

lượt là 12; 14; 13; 10 và số vở được thưởng được chia tỉ lệ với số điểm tốt. Khi đó dãy tỉ số bằng nhau tương 

ứng là: 
12 14 13 10

x y z t
= = = . 

 

a c a c a c

b d b d b d

+ −
= = =

+ −
 

a c e a c e a c e

b d f b d f b d f

+ + − +
= = = =

+ + − +
 

Thực hành: Tìm hai số x, y biết: 

a) 30x y+ =  và 
2 3

x y
=             b) 21x y− = −  và 

5 2

x y
=
−

 

c) 14x y+ =  và 
2

5

x

y
=             d) 6x y z+ − =  và : : 3 : 4 : 5x y z =  

Lời giải: 

a) 30x y+ =  và 
2 3

x y
=  

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: 

30
6

2 3 2 3 5

x y x y+
= = = =

+
 

b) 21x y− = −  và 
5 2

x y
=
−

 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: 

II. DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU 

1 Dãy tỉ số bằng nhau 

2 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 
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Suy ra, 6 6.2 12
2

x
x=  = =  

6 6.3 18
3

y
y=  = =  

Vậy 12; 18x y= =  

 

( )

21
3

5 2 5 2 7

x y x y− −
= = = = −
− − −

 

Suy ra ( )3 3 .5 15
5

x
x= −  = − = −  

( ) ( )3 3 . 2 6
2

y
y= −  = − − =

−
 

Vậy 15, 6x y= − =  

c) 14x y+ =  và 
2

5

x

y
=  

2

5 2 5

x x y

y
=  =  

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: 

14
2

2 5 2 5 7

x y x y+
= = = =

+
 

Suy ra 2 2.2 4
2

x
x=  = =  

2 2.5 10
5

y
y=  = =  

Vậy 4; 10x y= =  

 

d) 6x y z+ − =  và : : 3 : 4 : 5x y z =  

: : 3 : 4 : 5
3 4 5

x y z
x y z =  = =  

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 

6
3

3 4 5 3 4 5 2

x y z x y z+ −
= = = = =

+ −
 

Suy ra 3 9
3

x
x=  =  

3 12
4

3 15
5

y
y

z
z

=  =

=  =

 

Vậy 9; 12; 15x y z= = =  

 

 

Bài 1: Bạn Dung muốn làm mứt gừng theo công thức: cứ 3 phần gừng thì cần 2 phần đường. Bạn đã mua 

600g gừng cần 2 phần đường. Bạn đã mua 600g gừng. Hỏi bạn cần mua bao nhiêu gam đường. 

Bài 2: Tại một xí nghiệp may, trong một giờ cả ba tổ 1, 2, 3 làm được tổng cộng 60 sản phẩm. Cho biết số sản 

phẩm làm được của ba tổ 1, 2, 3 tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Hỏi mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm trong một 

giờ? 

 

Bài 1: Bạn Dung muốn làm mứt gừng theo công thức: cứ 3 phần gừng thì cần 2 phần đường. Bạn đã mua 

600g gừng cần 2 phần đường. Bạn đã mua 600g gừng. Hỏi bạn cần mua bao nhiêu gam đường. 

Cách giải: 

Gọi khối lượng đường cần dùng là x (gam) 

III. LUYỆN TẬP – CỦNG SỐ 

ĐỀ BÀI 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
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Khối lượng gừng và đường tỉ lệ với 3 và 2 nên 
600

3 2

x
=  

Suy ra 3 600.2 1200x = =  

Nên 1200 :3 400x = =  (g) 

Bài 2: Tại một xí nghiệp may, trong một giờ cả ba tổ 1, 2, 3 làm được tổng cộng 60 sản phẩm. Cho biết số sản 

phẩm làm được của ba tổ 1, 2, 3 tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Hỏi mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm trong một 

giờ? 

Cách giải: 

Gọ số sản phẩm tổ 1, 2, 3 làm được trong một giờ lần lượt là: , ,x y z  (sản phẩm) 

Theo đề bài: 
3 4 5

x y z
= =  và 60x y z+ + =  

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 

60
5

3 4 5 3 4 5 12

x y z x y z+ +
= = = = =

+ +
 

Suy ra 5 15
3

x
x=  =  

5 20
4

5 25
5

y
y

z
z

=  =

=  =

 

Kết luận: Vậy trong 1 giờ tổ 1 làm được 15 sản phẩm, tổ 2 làm được 20 sản phẩm, tổ 3 làm được 25 sản phẩm. 

 

-----HẾT----- 


